Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
TỔ SỬ- ĐỊA – CN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (PHÂN MÔN ĐỊA LÍ) LỚP 8
 (Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
	Cả năm: 35 tuần
(105 tiết)
	PHÂN MÔN LỊCH SỬ
(53 tiết)
	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
(52 tiết)

	Học kì I
(18 tuần)
	18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết
	(Tuần 1-9 (2t)-Tuần 10-18 (1t))
	(Tuần 1-9 (1t)-Tuần 10-18 (2t))

	Học kì II
(17 tuần)
	17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết
	(Tuần 19-26 (1t)-Tuần 27-35 (2t))
	(Tuần 19-26 (2t)-Tuần 27-35 (1t))



1. Phân phối chương trình Địa li 8
Cả năm: 35 tuần (53 tiết)
Học kì I: 18 tuần (27 tiết) 
Học kì II: 17 tuần (26 tiết) 






HỌC KÌ I
	STT
(Tiết PPCT)
	Bài học
	(1)	
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

	1,2
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	02
	Tuần 1,2
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
- BĐ hành chính Việt Nam
	Lớp học

	3,4,5
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình 
	03
	Tuần 3,4,5
	- BĐ địa hình Việt Nam
- Các đoạn phim về địa hình Việt Nam, các khu vực địa hình
	Lớp học

	6,7
	Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
	02
	Tuần 6,7
	 - Tranh ảnh, phim ảnh hưởng của địa hình tới sự phân hoá tự nhiên, khai thác kinh tế 
	Lớp học

	8
	Ôn tập giữa kì I
	01
	Tuần 8
	Bản đồ, lược đồ, tranh ảnh
	

	9
	Kiểm tra giữa kì I Lịch sử và Địa lí
	01
	Tuần 9
	
	

	10,11
	Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
	02
	Tuần 10
	- BĐ khoáng sản Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản
	Lớp học

	12
	Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
	01
	Tuần 11
	- BĐ khoáng sản Việt Nam

	Lớp học

	CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM

	13,14,15
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu
	03
	
Tuần 11,12
	- BĐ khí hậu Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về sự phân hoá khí hậu Việt Nam

	Lớp học

	16
	Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
	01
	Tuần 13
	- Bảng số liệu 1 số trạm khí tượng
	Lớp học

	
17,18,19
	Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn
	03
	Tuần 13,14
	- BĐ các hệ thống sông Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về sử dụng, khai thác thuỷ văn Việt Nam

	Lớp học

	20,21
	Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	02
	Tuần 15
	- Bảng số liệu thể hiện biến đổi khí hậu
- Tranh ảnh, phim về biến đổi khí hậu
	Lớp học

	22,23,24
	Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước
	03
	Tuần 16,17
	- Tranh ảnh, phim về thể hiện vại trò của khí hậu và nước
	Lớp học

	25,26
	Ôn tập cuối kì I
	02
	Tuần 17,18
	Bản đồ, lược đồ, tranh ảnh
	Lớp học

	27
	Kiểm tra cuối kì I Lịch sử và Địa lí
	01
	Tuần 18 
	
	

	HỌC KÌ 2

	CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	28,29
	Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng
	02
	Tuần 19
	- BĐ thổ nhưỡng Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	30,31,32
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất
	03
	Tuần 20,21
	- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khại thác và sử dụng đất
	Lớp học

	33,34,35,36
	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
	04
	Tuần 21,22,23
	- BĐ phân bố thực động vật Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	CHƯƠNG 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	37,38,39,40
	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam
	04
	Tuần 23,24,25
	- BĐ vị trí và phạm vi Biển Đông, vùng biển Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	41,42,43,44
	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam
	04
	Tuần  25,26,27
	- BĐ tự nhiên vùng biển, đảo Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	
Lớp học

	45
	Ôn tập giữa kì II
	01
	Tuần  27
	Bản đồ, lược đồ, tranh ảnh
	Lớp học

	46
	Kiểm tra cuối kì II Lịch sử và Địa lí
	01
	Tuần  28
	
	

	47,48,49,50
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	04
	Tuần 29,30,31,32
	- BĐ châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	51,52
	Ôn tập cuối học kỳ II
	02
	Tuần 33,34
	Bản đồ, lược đồ, tranh ảnh
	Lớp học

	53
	Kiểm tra cuối học kỳ II Lịch sử và Địa lí
	01
	Tuần 35
	
	



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)


	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)
- Bồi dưỡng học sinh giỏi 8.
	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Huệ
	
	
       TP Huế, ngày 22 tháng 08 năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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